
TT SBD NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH
NƠI SINH MSSV

GHI 

CHÚ

1 TA01 Hoàng Ngọc Bảo 21/10/1998 Nam Bình Thuận 1754020047

2 TA02 Lê Tấn Danh 28/04/1999 Nam Bình Thuận 1754010005

3 TA03 Nguyễn Văn Dẫn 23/08/1998 Nam Bình Thuận 1754010004

4 TA04 Trần Thị Kim Dung 17/10/1999 Nữ Bình Thuận 175401009

5 TA05 Đào Khắc Dương 09/08/1999 Nam Bình Thuận 1754020005

6 TA06 Trần Văn Đạt 18/03/1999 Nam Bình Thuận 1754020091

7 TA07 Nguyễn Hữu Hải 02/05/1998 Nam Đà Nẵng 1651010008

8 TA08 Nguyễn Thị Kim Hằng 26/09/1999 Nữ Bình Thuận 1754010012

9 TA09 Nguyễn Văn Hoàng 20/12/1982 Nam Bình Thuận 260906476

10 TA10 Trương Thị Khánh Huyền 09/11/1999 Nữ Thanh Hóa 1754010015

11 TA11 Bùi Thị Hưng 24/12/1999 Nữ Bình Thuận 1754020011

12 TA12 Nguyễn Lâm Trọng Khiêm 01/02/1999 Nam Bình Thuận 1754010016

13 TA13 Võ Thị Kim Loan 13/10/1996 Nữ Bình Thuận K11TCH0013

14 TA14 Nguyễn Vũ Hoàng My 20/01/1999 Nữ Bình Thuận K11KSA0065

15 TA15 Trần Thị Phương Ngân 20/03/1999 Nữ Bình Thuận 1750103048

16 TA16 Nguyễn Thị Yến Nhi 10/10/1999 Nữ Bình Thuận 1754010022

17 TA17 Phan Ngọc Minh Phương 29/08/1998 Nam Bình Thuận 1754010027

18 TA18 Bùi Nguyễn Hà Phương 22/12/1999 Nữ Bình Thuận 1754010026

19 TA19 Nguyễn Quốc Toàn 29/09/1999 Nam Bình Thuận 1754010032

20 TA20 Trần Thị Tuyết 04/09/1999 Nữ Bình Thuận 1754020040

21 TA21 Nguyễn Ngọc Tường 23/11/2001 Nam Bình Thuận K11KSA0093

Khóa ngày 27/11/2020

Thời gian: 17h00 - 19h00, Thứ 6 ngày 27/11/2020

Địa điểm:   P.10 - ĐHPT

HỌ TÊN

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TRA TIẾNG ANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 26  tháng 11 năm 2020



22 TA22 Trần Ngọc Thạch 08/07/1989 Nam Bình Thuận 261161467

23 TA23 Nguyễn Thị Cát Thành 19/04/1998 Nữ Bình Thuận 1754020076

24 TA24 Đào Quốc Thiện 14/11/1999 Nam Bình Thuận 1754020078

25 TA25 Đào Ninh Hưng Thịnh 14/01/1998 Nam Ninh Thuận 1750103062

26 TA26 Bùi Lê Anh Thuận 06/09/2001 Nam Bình Thuận K11KSA0082

27 TA27 Huỳnh Thị Trúc Thủy 15/07/1999 Nữ Bình Thuận 1754020083

28 TA28 Nguyễn Thị Huyền Trang 20/08/1997 Nữ Bình Thuận 1754020035

29 TA29 Huỳnh Thi Bích Trâm 18/08/1999 Nữ Bình Thuận 1754020034

30 TA30 Nguyễn Khắc Bảo Trân 25/09/1998 Nữ Bình Thuận 1754010033

31 TA31 Đặng Thị Mĩ Trinh 16/08/1999 Nữ Bình Thuận 1754020037

32 TA32 Lý Trần Mỹ Uyên 16/05/1999 Nữ Bình Thuận 1754020041

33 TA33 Phạm Hồ Thảo Vi 04/08/2001 Nữ Bình Thuận K11KSA0096

34 TA34 Nguyễn Hữu Việt 01/04/1999 Nam Bình Thuận 1754010040

35 TA35 Châu Huỳnh Bích Vy 04/12/1999 Nữ Bình Thuận 1754020043

36 TA36 Nguyễn Thị Hoài Vy 16/08/1999 Nữ Bình Thuận 1754020088

Danh sách này có 36 thí sinh


